
PHỤ LỤC 8: HUYỆN THUẬN CHÂU 

 

136. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG PHA, HUYỆN THUẬN CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Công ty Vepic NXB Đại học Sư 



Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



137. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC - THCS NONG LAY, HUYỆN THUẬN CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



138. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC - THCS MUỔI NỌI, HUYỆN THUẬN CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



139. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG BÁM I, HUYỆN THUẬN CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



140. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHỔNG LÁI, HUYỆN THUẬN CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



141. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG NGÀM, HUYỆN THUẬN CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



142. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC - THCS BÓ MƯỜI B, HUYỆN THUẬN CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  



143. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC CO MẠ II, HUYỆN THUẬN CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



144. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC NẬM LẦU, HUYỆN THUẬN CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

 

  



145. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC - THCS NINH THUẬN, HUYỆN THUẬN CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



146. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC LIỆP TÈ, HUYỆN THUẬN CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



147. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHỔNG LẬP, HUYỆN THUẬN CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



148. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC - THCS LONG HẸ, HUYỆN THUẬN CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



149. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC - THCS BON PHẶNG, HUYỆN THUẬN CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



150. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC - THCS BÓ MƯỜI A, HUYỆN THUẬN CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



151. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC - THCS BẢN LẦM, HUYỆN THUẬN CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



152. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔNG CỌ, HUYỆN THUẬN CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



153. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔNG LẠNH, HUYỆN THUẬN CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



154. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC - THCS PÁ LÔNG, HUYỆN THUẬN CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



155. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG É, HUYỆN THUẬN CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



156. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG BÁM II, HUYỆN THUẬN CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



157. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN, HUYỆN THUẬN CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



158. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG BÔM, HUYỆN THUẬN CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



159. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC - THCS CHIỀNG LA, HUYỆN THUẬN CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



160. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC - THCS  É TÒNG, HUYỆN THUẬN CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



161. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG L Y, HUYỆN THUẬN CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



162. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC - THCS PHỔNG LĂNG, HUYỆN THUẬN CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



163. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG KHIÊNG 1, HUYỆN THUẬN CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



164. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC - THCS CHIỀNG PẤC, HUYỆN THUẬN CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



165. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG KHIÊNG 2, HUYỆN THUẬN CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



166. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS THÔM MÒN, HUYỆN THUẬN CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



167. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC - THCS CO TÒNG, HUYỆN THUẬN CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



168. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC - THCS PÚNG TRA, HUYỆN THUẬN CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



169. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC CO MẠ I, HUYỆN THUẬN CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./. 

 

 

 


